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I

1 Phòng khách Sàn: Sàn gỗ công nghiệp chịu nước dày 12mm

Tường: Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

Phào nhựa ốp chân tường

Trần:
Tấm trần Gyproc/boral/vĩnh tường, khung xương Boral/Vĩnh Tường/Zinca hoặc tương đương

Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

Cửa chính: Cửa thép chống cháy mặt thép sơn vân giả gỗ hoặc tương đương 

Khóa cửa ra vào: Khóa từ 3 chức năng Hafele/Adel/Samsung hoặc tương đương

Cửa logia: Nhôm định hình, kính cường lực/an toàn, phụ kiện đồng bộ

Thiết bị điện: Dây điện Trần phú/Cadivi/Cadisun hoặc tương đương

Thiết bị đóng, ngắt (aptomat) LS, ABB, Schneider hoặc tương đương

Công tắc Sino/Panasonic/LS/Schneider hoặc tương đương

Ổ cắm Sino/Panasonic/LS/Schneider hoặc tương đương 

Đèn Led tiết kiệm điện

Điện thoại - viễn thông: Đầu chờ internet

Đầu chờ truyền hình cáp

Điều hòa nhiệt độ: Đầu chờ điều hòa

2 Phòng ngủ chính Sàn: Sàn gỗ công nghiệp chịu nước dày 12mm

Tường: Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

Phào nhựa ốp chân tường

Trần:
Tấm trần Gyproc/boral/vĩnh tường, khung xương Boral/Vĩnh Tường/Zinca hoặc tương đương

Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

Cửa thông phòng: Cửa thông phòng gỗ công nghiệp/gỗ nhựa cao cấp hoặc tương đương 

Cửa sổ: Nhôm định hình, kính cường lực/an toàn, phụ kiện đồng bộ

Thiết bị điện: Dây điện Trần phú/Cadivi/Cadisun hoặc tương đương

Thiết bị đóng, ngắt (aptomat) LS, ABB, Schneider hoặc tương đương

Công tắc Sino/Panasonic/LS/Schneider hoặc tương đương

Ổ cắm Sino/Panasonic/LS/Schneider hoặc tương đương 

Đèn Led tiết kiệm điện

Điện thoại - viễn thông: Đầu chờ Internet/đầu chờ truyền hình cáp
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Điều hòa nhiệt độ: Điều hòa 2 chiều Daikin/Panasonic/Mitshubishi hoặc tương đương

3 Phòng ngủ phụ Sàn: Sàn gỗ công nghiệp chịu nước dày 12mm

Tường: Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

Phào nhựa ốp chân tường

Trần:
Tấm trần Gyproc/boral/vĩnh tường, khung xương Boral/Vĩnh Tường/Zinca hoặc tương đương

Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

Cửa thông phòng: Cửa thông phòng gỗ công nghiệp/gỗ nhựa cao cấp hoặc tương đương 

Cửa sổ: Nhôm định hình, kính cường lực/an toàn, phụ kiện đồng bộ

Thiết bị điện: Dây điện Trần phú/Cadivi/Cadisun hoặc tương đương

Thiết bị đóng, ngắt (aptomat) LS, ABB, Schneider hoặc tương đương

Công tắc Sino/Panasonic/LS/Schneider hoặc tương đương

Ổ cắm Sino/Panasonic/LS/Schneider hoặc tương đương 

Đèn Led tiết kiệm điện

Điều hòa nhiệt độ: Điều hòa 2 chiều Daikin/Panasonic/Mitshubishi hoặc tương đương

Điện thoại - viễn thông: Đầu chờ Internet, đầu chờ truyền hình cáp

4 Phòng đa năng Sàn: Sàn gỗ công nghiệp chịu nước dày 12mm

Tường: Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

Phào nhựa ốp chân tường

Trần:
Tấm trần Gyproc/boral/vĩnh tường, khung xương Boral/Vĩnh Tường/Zinca hoặc tương đương

Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

Cửa thông phòng: Cửa thông phòng gỗ công nghiệp/gỗ nhựa cao cấp hoặc tương đương 

Cửa sổ: Nhôm định hình, kính cường lực/an toàn, phụ kiện đồng bộ

Thiết bị điện: Dây điện Trần phú/Cadivi/Cadisun hoặc tương đương

Thiết bị đóng, ngắt (aptomat) LS, ABB, Schneider hoặc tương đương

Công tắc Sino/Panasonic/LS/Schneider hoặc tương đương

Ổ cắm Sino/Panasonic/LS/Schneider hoặc tương đương 

Đèn Led tiết kiệm điện

Điều hòa nhiệt độ: Đầu chờ điều hòa

Điện thoại - viễn thông: Đầu chờ internet, đầu chờ truyền hình cáp

5 Bếp Hệ tủ bếp gỗ công nghiệp chịu nước hoặc tương đương

Ốp tường bếp bằng mặt kính
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Mặt bếp đá Granite nhân tạo

Bếp từ Hafele/Teka hoặc tương đương

Hút mùi Hafele/Teka hoặc tương đương 

Chậu rửa, vòi inox Hafele/Teka đồng bộ

Sàn: Lát sàn gạch

Tường: Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

Phào nhựa ốp chân tường

Trần:
Tấm trần Gyproc/boral/vĩnh tường, khung xương Boral/Vĩnh Tường/Zinca hoặc tương đương

Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

6 Lô gia Sàn: Lát gạch chống trơn 300x300 Viglacera/Prime/Mikado hoặc tương đương

Tường: Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

Trần: Phào nhựa ốp chân tường

Thiết bị điện: Đèn ốp trần Led tiết kiệm điện

Cửa: Nhôm định hình, kính cường lực/an toàn, phụ kiện đồng bộ

Lan can: Thép sơn theo thiết kế

7 Khu vệ sinh Sàn: Lát gạch chống trơn 300x300 Viglacera/Prime/Mikado hoặc tương đương

Tường: Gach ốp tường 300x600 Viglacera/Prime/Mikado hoặc tương đương

Trần:

Tấm trần chống ẩm Gyproc/boral/zinca/vĩnh tường/daiichi, khung xương Vĩnh Tường/Zinca/Daiichi hoặc 

tương đương

Sơn Kansai/Jotun/Spec hoặc tương đương

Cửa : Cửa thông phòng gỗ công nghiệp/gỗ nhựa cao cấp hoặc tương đương 

Thiết bị điện: Đèn ốp trần Led tiết kiệm điện

Quạt hút mùi theo thiết kế

Dây điện Trần phú/Cadivi/Cadisun hoặc tương đương

Thiết bị đóng, ngắt (aptomat) LS, ABB, Schneider hoặc tương đương

Ổ cắm Sino/Panasonic/LS/Schneider hoặc tương đương 

Công tắc Sino/Panasonic/LS/Schneider hoặc tương đương

Thiết bị vệ sinh phòng Master: Bồn cầu liền khối Grohe/Toto/Kohler hoặc tương đương

Chậu rửa  Grohe/Toto/Kohler hoặc tương đương

Sen vòi đồng bộ Grohe/Toto/Kohler hoặc tương đương

Phụ kiện inox đồng bộ 
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Vách tắm kính cường lực

Gương tráng bạc hoặc tương đương

Bàn đá nhân tạo, tủ gỗ công nghiệp chịu nước

Thiết bị phòng vệ sinh nhỏ:

Bồn cầu 2 khối Toto/Grohe/Kohler hoặc tương đương

Chậu rửa  Grohe/Toto/Kohler hoặc tương đương

Sen vòi đồng bộ Grohe/Toto/Kohler hoặc tương đương

Phụ kiện inox đồng bộ 

Vách tắm kính cường lực

Gương tráng bạc hoặc tương đương

Bàn đá nhân tạo, tủ gỗ công nghiệp chịu nước




